
 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. ( Mỗi câu 0,25 điểm) 
Câu 1: Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định 
tên nước ta là: 
A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa​ ​ B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
C. Việt Nam Cộng hòa​​ ​ ​ D. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam 
Câu 2: Kết quả và ý nghĩa của chiến thắng biên giới Tây Nam vào tháng 12/1978 là: 
A. Tạo thời cơ lớn cho cách mạng Cam-pu-chia thắng lợi 
B. Mỹ buộc phải tuyên bố "phi Mỹ hóa" chiến tranh xâm luợc Việt Nam 
C. Trung Quốc phải rút quân khỏi biên giới nước ta 
D. Giúp giải phóng hai nước Lào và Cam-pu-chia 
Câu 3: Tháng 12/1978, Chính quyền Pôn pốt ở Cam-pu-chia đã huy động 19 sư đoàn bộ binh, 
đơn phương tấn công vào tỉnh nào của nước ta? 
A. Hà Tiên​ ​ B. An Giang​ ​ ​ C. Tây Ninh​ ​ D. Lạng Sơn 
Câu 4: Hòn đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị quân đội Trung Quốc đánh 
chiếm năm 1988 đó là:  
A. Phú Lâm​ ​ B. Hoàng Sa​ ​ ​ C. Gạc Ma​ ​ D. Len Đao 
Câu 5: Chiến tranh lạnh (1945-1991) kết thúc, tình hình thế giới chuyển biến căn bản theo xu 
hướng  
A. đối thoại, hòa hoãn​ ​ ​ ​ ​ B. đối đầu, căng thẳng 
C. đối lập, đối đầu lẫn nhau​ ​ ​ ​ D. đối thoại, hòa bình 
Câu 6: Từ năm 1991 đến nay, hầu hết các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển đất 
nước 
A. lấy chính trị làm trọng tâm​​ ​ ​ B. lấy kinh tế làm trọng tâm 
C. lấy kinh tế đối ngoại làm trọng tâm​ ​ C. lấy văn hóa-xã hội làm trọng tâm 
Câu 7: Sau kết thúc của trật tự hai cực I-an-ta (1945-1991), một trật tự thế giới mới đang dần 
hình thành theo xu hướng là: 
A. Đơn cực​ ​ ​ ​ ​ ​  B. Đa cực​       
C. Liên kết khu vực​   ​ ​ ​ ​  D. Đa cực, nhiều trung tâm 
Câu 8: Sau khi Liên Xô tan rã, trật tự hai cực sụp đổ, quốc gia nào tham vọng thiết lập thế giới 
đơn cực để dễ bề chi phối thế giới? 
A. Liên bang Nga​ ​ B. Trung Quốc​  C. Mỹ​ ​ D. Nhật Bản 
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II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm) Nêu hoàn cảnh, diễn biến, kết quả của phong trào Đồng Khởi (1959-1960). 
Vì sao nói phong trào Đồng Khởi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam? 
Câu 2: (1,5 điểm) Cho biết những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối đổi mới 
của nước ta từ năm 1986 đến năm 1991. 


